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MODEL SG11 

MÁNG THU NƯỚC 

SHOWER DRAIN 

 

        Material: SUS 304  

        Vật liệu: Inox 304 

 

 

 
 

 

 

 

MODEL SG11     SHOWER DRAIN 

Pipe Size  O W H1 H2 L 

Kích thước ống 

(DN) (In) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

DN40 
1 

1/2 
40 70 45 20 

Tùy chọn 
(300/600/800/1000…) 

DN50 2 51 70 45 20 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN50 2 51 102 45 20 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN65 2 1/2 63 102 50 22 Tùy chọn 
(300/600/800/1000…) 

DN80 3 80 102 50 22 Tùy chọn 
(300/600/800/1000…) 

DN80 3 80 140 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN100 4 100 140 50 25 Tùy chọn 
(300/600/800/1000…) 
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MODEL SG11V 

MÁNG THU NƯỚC 

SHOWER DRAIN 

 

        Material: SUS 304  

        Vật liệu: Inox 304 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MODEL SG11V                                                  SHOWER DRAIN 

Pipe Size O W H1 H2 L 

Kích thước ống      

(DN) (In) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

DN40 1 1/2 40 92 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN50 2 51 92 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN50 2 51 120 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN65 
2 

1/2 
63 120 55 25 

Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN80 3 80 120 55 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN80 3 80 160 55 28 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN100 4 100 160 55 28 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 
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MODEL SG11B 

MÁNG THU NƯỚC 

SHOWER DRAIN 

 

        Material: SUS 304  

        Vật liệu: Inox 304 
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MODEL SG12 

MÁNG THU NƯỚC 

SHOWER DRAIN

Material: SUS 304  

Vật liệu: Inox 304 
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MODEL SG12V 

MÁNG THU NƯỚC 

SHOWER DRAIN 

 

        Material: SUS 304  

        Vật liệu: Inox 304 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

MODEL SG12V                                                  SHOWER DRAIN 

Pipe Size O W H1 H2 L 

Kích thước ống      

(DN) (In) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

DN40 1 1/2 40 92 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN50 2 51 92 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN50 2 51 120 50 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN65 
2 

1/2 
63 120 55 25 

Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN80 3 80 120 55 25 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN80 3 80 160 55 28 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 

DN100 4 100 160 55 28 
Tùy chọn 

(300/600/800/1000…) 
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MODEL SG12B 

MÁNG THU NƯỚC 

SHOWER DRAIN 

 

        Material: SUS 304  

        Vật liệu: Inox 304 
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